
L1 L2 Chữ

L1 L2 Chữ

1 KL002 Tin học căn bản 1 1 132 * 

2 KL003 TT. Tin học căn bản 2 1 132 * 

3 KL801 Anh văn căn bản 1 (*) 4 1 132 * 

4 KL802 Anh văn căn bản 2 (*) 3 1 141 * 

5 KL803 Anh văn căn bản 3 (*) 3 1 141 * 

L1 L2 Chữ

1 KT013 Tin học căn bản 1 1 131 * 

2 KT014 TT. Tin học căn bản 2 1 131 * 

3 KT801 Anh văn căn bản 1 (*) 4 1 131 * 

4 KT802 Anh văn căn bản 2 (*) 3 1 132 * 

5 KT803 Anh văn căn bản 3 (*) 3 1 141 * 

Trường Đại học Cần Thơ

Nơi sinh   TP Cần Thơ

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Sinh Viên    Lê Thị Thúy Hằng (DC1132X073)

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  99

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.28

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2016-2017

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Quản trị kinh doanh khóa 2013 (TN2213X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Ngày sinh    01/01/1985

Nơi sinh  

Tính Đến   HK 1 - NH 2018-2019

Sinh Viên    Trương Ngọc Châu (CT1322X005)

Lớp  CT1322X1

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.21

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  99

Nơi sinh  

Tính Đến   HK 1 - NH 2018-2019

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Sinh Viên    Hồ Thị Nhiên (CB1432X119)

Lớp  CB1432X1

Ngày sinh    16/12/1986

Điểm Trung Bình Tích Lũy  1.99

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn    + Điểm trung bình tích lũy nhỏ hơn điểm trung bình của khung xét

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  112

Tính Đến   HK 1 - NH 2018-2019

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Lớp  BT1432X1

Ngày sinh    19/06/1987

Nơi sinh   Phú Long, Châu Thành,Đồng Tháp

Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Học Kỳ 1 - Năm Học 2018-2019

Sinh Viên    Nguyễn Minh Khoa (BT1432X016)

NHHK Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Lớp  DC1132X1

Ngày sinh    10/06/1988

Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số

Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số NHHK

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số NHHK



L1 L2 Chữ

1 KL002 Tin học căn bản 1 1 112 * 

2 KL003 TT. Tin học căn bản 2 1 112 * 

3 KL801 Anh văn căn bản 1 (*) 4 1 112 * 

4 KL802 Anh văn căn bản 2 (*) 3 1 121 * 

5 KL803 Anh văn căn bản 3 (*) 3 1 121 * 

L1 L2 Chữ

1 KL102 Lý luận nhà nước và pháp luật 2 2 1 141 *  -4  F 

2 KL124 Luật tài chính nhà nước 3 1 161 *  3  F 

3 KL374 Luật tố tụng dân sự 2 1 152 *  -4  F 

4 ML009

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-

Lênin 1 2 1 142 *  -4  F 

5 ML010

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-

Lênin 2 3 1 142 *  -4  F 

L1 L2 Chữ

1 KT903X Tiểu luận tốt nghiệp-KTTH 5 1 172 *  -4.0  F 

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Ngày sinh    00/00/1984

Nơi sinh   Đồng Tháp

Tính Đến   HK 1 - NH 2018-2019

Sinh Viên    Nguyễn Văn Chung (HN1432X010)

Lớp  HN1432X1

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.71

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Kế toán khóa 2014 (TN2014X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  107

Nơi sinh   Đồng Tháp

Tính Đến   HK 1 - NH 2018-2019

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Sinh Viên    Phạm Hoàng Giang (HN1420X010)

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  100

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.42

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Ngày sinh    00/00/1985

Nơi sinh   Đồng tháp

Tính Đến   HK 1 - NH 2018-2019

Sinh Viên    Nguyễn Văn Tính (DT1432X329)

Lớp  NP1432X1

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.28

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2011 (TN3211X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  99

Tính Đến   HK 1 - NH 2018-2019

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2014-2015

Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số NHHK

NHHK Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

Lớp  HN1420X1

Ngày sinh    11/11/1991

Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số NHHK

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành



L1 L2 Chữ

1 KL128 Luật dân sự 4 1 151 *  -4  F 

2 TN011 Thống kê xã hội học 2 1 151 *  -4  F 

L1 L2 Chữ

1 KL002 Tin học căn bản 1 1 141 * 

2 KL003 TT. Tin học căn bản 2 1 141 * 

3 KL801 Anh văn căn bản 1 (*) 4 1 141 * 

4 KL802 Anh văn căn bản 2 (*) 3 1 142 * 

5 KL803 Anh văn căn bản 3 (*) 3 1 142 * 

L1 L2 Chữ

1 KL801 Anh văn căn bản 1 (*) 4 1 141 * 

2 KL802 Anh văn căn bản 2 (*) 3 1 142 * 

3 KL803 Anh văn căn bản 3 (*) 3 1 142 * 

L1 L2 Chữ

Điểm Trung Bình Tích Lũy  1.99

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn    + Điểm trung bình tích lũy nhỏ hơn điểm trung bình của khung xét

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  112

Nơi sinh   Đồng Tháp

Tính Đến   HK 1 - NH 2018-2019

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Sinh Viên    Phạm Phi Long (HN1432X152)

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  102

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.27

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Ngày sinh    27/02/1986

Nơi sinh   Đồng Tháp

Tính Đến   HK 1 - NH 2018-2019

Sinh Viên    Hồ Thị Ngọc Ánh (HN1432X139)

Lớp  HN1432X1

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.15

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  99

Nơi sinh   Đồng Tháp

Tính Đến   HK 1 - NH 2018-2019

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Sinh Viên    Trương Trúc Linh (HN1432X027)

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  106

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.07

Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số NHHK

NHHK Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

Lớp  HN1432X1

Ngày sinh    00/00/1986

Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số NHHK

NHHK Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

Lớp  HN1432X1

Ngày sinh    18/03/1978

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số



L1 L2 Chữ

1 KL002 Tin học căn bản 1 1 131 * 

2 KL003 TT. Tin học căn bản 2 1 131 * 

3 KL801 Anh văn căn bản 1 (*) 4 1 131 * 

4 KL802 Anh văn căn bản 2 (*) 3 1 132 * 

5 KL803 Anh văn căn bản 3 (*) 3 1 132 * 

L1 L2 Chữ

1 KT013 Tin học căn bản 1 1 141 * 

2 KT014 TT. Tin học căn bản 2 1 141 * 

3 KT801 Anh văn căn bản 1 (*) 4 1 141 * 

4 KT802 Anh văn căn bản 2 (*) 3 1 142 * 

5 KT803 Anh văn căn bản 3 (*) 3 1 151 * 

L1 L2 Chữ

1 KL801 Anh văn căn bản 1 (*) 4 1 132 * 

2 KL802 Anh văn căn bản 2 (*) 3 1 141 * 

3 KL803 Anh văn căn bản 3 (*) 3 1 141 * 

Sinh Viên    Hà Thị Kim Chi (NP1432X004)

Lớp  NP1432X1

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.65

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  102

Nơi sinh   Đồng Tháp

Tính Đến   HK 1 - NH 2018-2019

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Sinh Viên    Phạm Hoàng Thi (ND1432X037)

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  99

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.65

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Quản trị kinh doanh khóa 2014 (TN2214X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Ngày sinh    10/07/1984

Nơi sinh  

Tính Đến   HK 1 - NH 2018-2019

Sinh Viên    Trần Vũ Bình (KT1422X057)

Lớp  KT1422X1

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.46

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2013 (TN3213X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  99

Nơi sinh  

Tính Đến   HK 1 - NH 2018-2019

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2016-2017

Sinh Viên    Trịnh Thị Bình An (KL1332X099)

Lớp  KL1332X1

Ngày sinh    28/05/1993

Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số NHHK

NHHK Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

Lớp  ND1432X1

Ngày sinh    06/03/1984

Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số NHHK



L1 L2 Chữ

1 KL002 Tin học căn bản 1 1 141 * 

2 KL003 TT. Tin học căn bản 2 1 141 * 

3 KL371 Luật tố tụng hình sự 2 1 152 *  -4  F 

4 KL374 Luật tố tụng dân sự 2 1 152 *  -4  F 

L1 L2 Chữ

1 KL105 Luật so sánh 2 1 161 *  3  F 

L1 L2 Chữ

1 KL002 Tin học căn bản 1 1 141 * 

2 KL003 TT. Tin học căn bản 2 1 141 * 

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.65

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  99

Nơi sinh   An Giang

Tính Đến   HK 1 - NH 2018-2019

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Sinh Viên    Đào Trần Phương Tâm (NP1432X040)

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  109

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.53

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Ngày sinh    00/00/1979

Nơi sinh   An Giang

Tính Đến   HK 1 - NH 2018-2019

Sinh Viên    Trần Đình Phục (NP1432X032)

Lớp  NP1432X1

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.36

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  110

Nơi sinh   An Giang

Tính Đến   HK 1 - NH 2018-2019

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Sinh Viên    Phạm Thị Tuyết Nhi (NP1432X029)

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  105

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.34

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Ngày sinh    00/00/1983

Nơi sinh   An Giang

Tính Đến   HK 1 - NH 2018-2019

NHHK Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Lớp  NP1432X1

Ngày sinh    26/10/1982

Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số NHHK

NHHK Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

Lớp  NP1432X1

Ngày sinh    26/05/1985

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số



L1 L2 Chữ

1 KL002 Tin học căn bản 1 1 141 * 

2 KL003 TT. Tin học căn bản 2 1 141 * 

3 KL801 Anh văn căn bản 1 (*) 4 1 141 * 

4 KL802 Anh văn căn bản 2 (*) 3 1 142 * 

5 KL803 Anh văn căn bản 3 (*) 3 1 142 * 

L1 L2 Chữ

1 ML006 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 1 151 *  -4  F 

2 ML009

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-

Lênin 1 2 1 142 *  -4  F 

L1 L2 Chữ

1 KL002 Tin học căn bản 1 1 141 * 

2 KL003 TT. Tin học căn bản 2 1 141 * 

3 KL801 Anh văn căn bản 1 (*) 4 1 141 * 

4 KL802 Anh văn căn bản 2 (*) 3 1 142 * 

5 KL803 Anh văn căn bản 3 (*) 3 1 142 * 

L1 L2 Chữ

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  108

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.32

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Ngày sinh    00/00/1983

Nơi sinh   An Giang

Tính Đến   HK 1 - NH 2018-2019

Sinh Viên    Lê Văn Cần (NP1432X065)

Lớp  NP1432X1

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.23

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  99

Nơi sinh   Đồng Tháp

Tính Đến   HK 1 - NH 2018-2019

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Sinh Viên    Trương Thanh Tú (NP1432X052)

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  108

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.08

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Ngày sinh    10/10/1983

Nơi sinh   An Giang

Tính Đến   HK 1 - NH 2018-2019

Sinh Viên    Nguyễn Nhật Trường (NP1432X051)

Lớp  NP1432X1

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn    + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

NHHK Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số NHHK

NHHK Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

Lớp  NP1432X1

Ngày sinh    05/10/1982

Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số NHHK

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành



1 KL901X Tiểu luận tốt nghiệp - Luật 4 1 172 *  -4  F 

L1 L2 Chữ

1 KL002 Tin học căn bản 1 1 141 * 

2 KL003 TT. Tin học căn bản 2 1 141 * 

3 KL801 Anh văn căn bản 1 (*) 4 1 141 * 

4 KL802 Anh văn căn bản 2 (*) 3 1 142 * 

5 KL803 Anh văn căn bản 3 (*) 3 1 142 * 

L1 L2 Chữ

1 KL002 Tin học căn bản 1 1 141 * 

2 KL003 TT. Tin học căn bản 2 1 141 * 

3 KL386 Pháp luật về nhà ở 2 1 172 *  2  F 

4 KL801 Anh văn căn bản 1 (*) 4 1 141 * 

5 KL802 Anh văn căn bản 2 (*) 3 1 142 * 

6 KL803 Anh văn căn bản 3 (*) 3 1 142 * 

7 KL901X Tiểu luận tốt nghiệp - Luật 4 1 172 *  -4  F 

L1 L2 Chữ

1 KL002 Tin học căn bản 1 1 141 * 

2 KL003 TT. Tin học căn bản 2 1 141 * 

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.48

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  101

Nơi sinh   Đồng Tháp

Tính Đến   HK 1 - NH 2018-2019

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Sinh Viên    Phan Thành Dương (NP1432X070)

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  93

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.04

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Ngày sinh    00/00/1971

Nơi sinh   An Giang

Tính Đến   HK 1 - NH 2018-2019

Sinh Viên    Phan Văn Diện (NP1432X068)

Lớp  NP1432X1

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.71

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  99

Nơi sinh   An Giang

Tính Đến   HK 1 - NH 2018-2019

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Sinh Viên    Nguyễn Thị Thúy Diễm (NP1432X067)

Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số NHHK

NHHK Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

Lớp  NP1432X1

Ngày sinh    13/11/1980

Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số NHHK

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

Lớp  NP1432X1

Ngày sinh    08/01/1986



3 KL113 Lịch sử nhà nước và pháp luật 2 1 141 *  3.3  F 

4 KL802 Anh văn căn bản 2 (*) 3 1 142 * 

5 KL803 Anh văn căn bản 3 (*) 3 1 142 * 

L1 L2 Chữ

1 KL002 Tin học căn bản 1 1 141 * 

2 KL003 TT. Tin học căn bản 2 1 141 * 

3 KL303 Luật hành chính 1 2 1 161 *  3.4  F 

4 KL801 Anh văn căn bản 1 (*) 4 1 141 * 

5 KL802 Anh văn căn bản 2 (*) 3 1 142 * 

6 KL803 Anh văn căn bản 3 (*) 3 1 142 * 

L1 L2 Chữ

1 KL002 Tin học căn bản 1 1 141 * 

2 KL003 TT. Tin học căn bản 2 1 141 * 

3 KL386 Pháp luật về nhà ở 2 1 172 *  2  F 

4 KL801 Anh văn căn bản 1 (*) 4 1 141 * 

5 KL802 Anh văn căn bản 2 (*) 3 1 142 * 

6 KL803 Anh văn căn bản 3 (*) 3 1 142 * 

7 KL901X Tiểu luận tốt nghiệp - Luật 4 1 172 *  -4  F 

L1 L2 Chữ

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  110

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.38

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Ngày sinh    00/00/1983

Nơi sinh   An Giang

Tính Đến   HK 1 - NH 2018-2019

Sinh Viên    Lê Phước Thảo (NP1432X093)

Lớp  NP1432X1

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.1

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  93

Nơi sinh   An Giang

Tính Đến   HK 1 - NH 2018-2019

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Sinh Viên    Tống Hoài Phong (NP1432X083)

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  97

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.23

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Ngày sinh    16/07/1991

Nơi sinh   An Giang

Tính Đến   HK 1 - NH 2018-2019

Sinh Viên    Nguyễn Thị Kim Ngân (NP1432X078)

Lớp  NP1432X1

NHHK Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số NHHK

NHHK Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

Lớp  NP1432X1

Ngày sinh    22/11/1991

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số



1 KL303 Luật hành chính 1 2 1 161 *  3.8  F 

L1 L2 Chữ

1 KL375 Công pháp quốc tế 3 1 171 *  3  F 

L1 L2 Chữ

1 KL002 Tin học căn bản 1 1 141 * 

2 KL003 TT. Tin học căn bản 2 1 141 * 

3 KL303 Luật hành chính 1 2 1 161 *  3  F 

4 KL801 Anh văn căn bản 1 (*) 4 1 141 * 

5 KL802 Anh văn căn bản 2 (*) 3 1 142 * 

6 KL803 Anh văn căn bản 3 (*) 3 1 142 * 

L1 L2 Chữ

1 KL101 Lý luận nhà nước và pháp luật 1 2 1

2 KL102 Lý luận nhà nước và pháp luật 2 2 1

3 KL113 Lịch sử nhà nước và pháp luật 2 1

4 KL344 Bảo đảm nghĩa vụ 2 1 171 -4  F 

5 KL375 Công pháp quốc tế 3 1 171 -4  F 

6 KL376 Tư pháp quốc tế 3 1 171 -4  F 

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.25

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

   + Các học phần tự chọn chưa hoàn thành

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  96

Nơi sinh   An Giang

Tính Đến   HK 1 - NH 2018-2019

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Sinh Viên    Huỳnh Thị Kim Cương (NP1432X109)

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  97

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.3

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Ngày sinh    02/05/1992

Nơi sinh   An Giang

Tính Đến   HK 1 - NH 2018-2019

Sinh Viên    Phan Thị Tường Vi (NP1432X102)

Lớp  NP1432X1

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.2

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  109

Nơi sinh   An Giang

Tính Đến   HK 1 - NH 2018-2019

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Sinh Viên    Châu Vương Tử (NP1432X099)

Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

 Nhóm Học Phần Tự Chọn 1 - Đạt tối thiểu 2 tín chỉ

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số NHHK

NHHK Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

Lớp  NP1432X1

Ngày sinh    09/09/1988

Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số NHHK

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

Lớp  NP1432X1

Ngày sinh    00/00/1985



1 ML007 Logic học đại cương 2 1

2 ML008 Xã hội học đại cương 2 1

3 SP009 Tâm lý học đại cương 2 1

4 SP080 Cơ sở văn hoá Việt Nam 2 1

5 XH014 Văn bản và lưu trữ học đại cương 2 1

L1 L2 Chữ

1 KL101 Lý luận nhà nước và pháp luật 1 2 1

2 KL102 Lý luận nhà nước và pháp luật 2 2 1

3 KL105 Luật so sánh 2 1 161 3.8  F 

4 KL113 Lịch sử nhà nước và pháp luật 2 1

5 KL344 Bảo đảm nghĩa vụ 2 1 171 -4  F 

6 KL375 Công pháp quốc tế 3 1 171 -4  F 

7 KL376 Tư pháp quốc tế 3 1 171 -4  F 

1 ML007 Logic học đại cương 2 1

2 ML008 Xã hội học đại cương 2 1

3 SP009 Tâm lý học đại cương 2 1

4 SP080 Cơ sở văn hoá Việt Nam 2 1

5 XH014 Văn bản và lưu trữ học đại cương 2 1

L1 L2 Chữ

1 KL101 Lý luận nhà nước và pháp luật 1 2 1

2 KL102 Lý luận nhà nước và pháp luật 2 2 1

3 KL113 Lịch sử nhà nước và pháp luật 2 1

1 ML007 Logic học đại cương 2 1

2 ML008 Xã hội học đại cương 2 1

3 SP009 Tâm lý học đại cương 2 1

4 SP080 Cơ sở văn hoá Việt Nam 2 1

5 XH014 Văn bản và lưu trữ học đại cương 2 1

Lớp  ST1032X1

Ngày sinh    10/11/1976

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.43

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

   + Các học phần tự chọn chưa hoàn thành

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  104

Tính Đến   HK 1 - NH 2018-2019

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Lớp  NP1432X1

Ngày sinh    29/12/1993

Nơi sinh   An Giang

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.35

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

   + Các học phần tự chọn chưa hoàn thành

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  94

Tính Đến   HK 1 - NH 2018-2019

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Lớp  NP1432X1

Ngày sinh    00/00/1987

Nơi sinh   An Giang

Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

 Nhóm Học Phần Tự Chọn 1 - Đạt tối thiểu 2 tín chỉ

Sinh Viên    Võ Văn Hào (ST1032X041)

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số NHHK

Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

 Nhóm Học Phần Tự Chọn 1 - Đạt tối thiểu 2 tín chỉ

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

Sinh Viên    Lê Chánh Nhân (NP1432X117)

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số NHHK

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

Sinh Viên    Phạm Giang Sơn (NP1432X111)



L1 L2 Chữ

1 KL102 Lý luận nhà nước và pháp luật 2 2 1 101 *  F 

2 KL114 Soạn thảo văn bản pháp luật 2 1 121 *  F 

3 KL302 Luật hiến pháp 2 2 1 102 *  F 

4 KL327 Luật đất đai 3 1 121 *  F 

1 ML007 Logic học đại cương 2 1

2 ML008 Xã hội học đại cương 2 1 101 *  F 

3 SP080 Cơ sở văn hoá Việt Nam 2 1

4 XH007 Tâm lý học đại cương 2 1

5 XH014 Văn bản và lưu trữ học đại cương 2 1

L1 L2 Chữ

1 KL002 Tin học căn bản 1 1

2 KL003 TT. Tin học căn bản 2 1

3 KL801 Anh văn căn bản 1 (*) 4 1

4 KL802 Anh văn căn bản 2 (*) 3 1 112

5 KL803 Anh văn căn bản 3 (*) 3 1 112

L1 L2 Chữ

1 KL101 Lý luận nhà nước và pháp luật 1 2 1

2 KL102 Lý luận nhà nước và pháp luật 2 2 1

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

   + Các học phần tự chọn chưa hoàn thành

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  106

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.35

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Ngày sinh    06/01/1994

Nơi sinh   Tiền Giang

Tính Đến   HK 1 - NH 2018-2019

Sinh Viên    Võ Hoàng Sơn (TG1432X083)

Lớp  TG1432X1

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.54

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  99

Tính Đến   HK 1 - NH 2018-2019

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2014-2015

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2011 (TN3211X)

Lớp  ST1132X2

Ngày sinh    24/04/1969

Nơi sinh   TP Hồ Chí Minh

Điểm Trung Bình Tích Lũy  1.7

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Điểm trung bình tích lũy nhỏ hơn điểm trung bình của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

   + Các học phần tự chọn chưa hoàn thành

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  101

Tính Đến   HK 1 - NH 2018-2019

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2013-2014

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2010 (TN3210X)

Nơi sinh   Sóc Trăng

NHHK Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số NHHK

Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

 Nhóm Học Phần Tự Chọn 1 - Đạt tối thiểu 2 tín chỉ

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

Sinh Viên    Trương Tử Điền (ST1132X115)

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số NHHK

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành



1 ML007 Logic học đại cương 2 1

2 ML008 Xã hội học đại cương 2 1

3 SP009 Tâm lý học đại cương 2 1

4 SP080 Cơ sở văn hoá Việt Nam 2 1

5 XH014 Văn bản và lưu trữ học đại cương 2 1

Người lập biểu

Ngày 30 tháng 10 năm 2018

 Nhóm Học Phần Tự Chọn 1 - Đạt tối thiểu 2 tín chỉ


